
I

1

1.1 Thái Thị Kim Hồng 08/01/1976 Kinh
Phường Đạo Thạnh, 

Tỉnh Đồng Tháp
Phó Chánh Văn phòng Sở 19/08/2003

Cử nhân kinh tế; Cử nhân 

luật
Trung cấp

Chuyên viên 

chính
Anh văn C Tin học B

II

1

1.1 Phạm Thị Xuân Hồng 30/08/1980 x Kinh
Phường Quy Nhơn, 

Tỉnh Gia Lai

Phó Trưởng phòng Giám sát 

ngộ độc thực phẩm và Thông 

tin truyền thông

17/05/2014
Thạc sĩ công nghệ thực 

phẩm
Trung cấp

Chuyên viên 

chính
Anh văn B1 Tin học A

1.2 Đỗ Đức Công 10/09/1980 Kinh
Xã Chi Lăng, tỉnh 

Bắc Ninh

Phó Trưởng phòng Giám sát 

ngộ độc thực phẩm và Thông 

tin truyền thông

13/07/2009 Kỹ sư công nghệ hoá học Cao cấp Chuyên viên Anh văn B Tin học B

2

2.1 Phạm Phương Thảo 24/07/1988 x Kinh

Phường Thạnh Mỹ 

Tây, TP. Hồ Chí 

Minh

Chuyên viên phòng Giám sát 

ngộ độc thực phẩm và Thông 

tin truyền thông

24/01/2022 Kỹ sư Công nghệ Sinh học Trung cấp Chuyên viên Anh văn B1 Tin học B

III

1

1.1 Trần Tấn Lâm 28/12/1973 Kinh
Xã Quới Điền - Tỉnh 

Vĩnh Long

Quyền Trưởng phòng Quản lý 

hành nghề
27/11/2015

Kỹ sư chăn nuôi thú y; Cử 

nhân Luật
Trung cấp Chuyên viên Anh văn bậc 3

Ứng dụng 

CNTT cơ bản

1.2 Trương Thành Công 10/02/1979 Kinh
Phường An Lạc, TP. 

Hồ Chí Minh

Phó Trưởng phòng phòng Quản 

lý hành nghề
28/03/2008 Thạc sĩ Luật; Bác sĩ Thú y Trung cấp

Chuyên viên 

chính
Anh văn C Văn phòng

1.3 Nguyễn Đình Tú 06/03/1981 Kinh
Xã Sơn Tiến - Tỉnh 

Hà Tĩnh

Phó Trưởng phòng phòng Quản 

lý hành nghề
19/05/2006

Kỹ sư Công Nghệ Thực 

phẩm
Trung cấp Chuyên viên Anh văn B Tin học A

2

2.1 Dương Ngọc Thanh Trúc 09/05/1985 x Kinh
Phường Phú Thủy, 

Tỉnh Lâm Đồng

Chuyên viên phòng Quản lý 

hành nghề
26/11/2020

Thạc sĩ Công nghệ thực 

phẩm; Kỹ sư công nghệ 

thực phẩm; Cử nhân Ngôn 

ngữ Anh

Trung cấp Chuyên viên
Cử nhân ngôn 

ngữ Anh
Tin học A

IV

1

1.1 Nguyễn Bùi Duy 22/05/1980 Kinh
phường Quy Nhơn 

Đông - Tỉnh Gia Lai

Quyền Trưởng phòng Kiểm tra - 

Pháp chế
01/11/2011

Kỹ sư thủy sản, cử nhân 

kinh tế, cử nhân luật
Trung cấp

Chuyên viên 

chính
Anh văn B1

Ứng dụng 

CNTT cơ bản

Chức danh Trưởng phòng

VĂN PHÒNG SỞ

PHÒNG KIỂM TRA - PHÁP CHẾ

Chức danh Chánh Văn phòng Sở

Chức danh Trưởng phòng

Chức danh Phó Trưởng phòng

Chức danh Trưởng phòng

Chức danh Phó Trưởng phòng

Ghi chú

DANH SÁCH NHÂN SỰ QUY HOẠCH CÁC CHỨC DANH LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ DIỆN SỞ AN TOÀN THỰC PHẨM QUẢN LÝ GIAI ĐOẠN 2026 - 2031

(Kèm theo Quyết định               /QĐ-SATTP ngày        tháng       năm 2026 của Sở An toàn thực phẩm)

STT Họ và tên Ngày sinh Nữ Dân tộc Quê quán
Chức vụ/ chức danh

hiện tại
Ngày vào Đảng Chuyên môn Tin học

Lý luận 

chính trị

Quản lý nhà 

nước
Ngoại ngữ

ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

SỞ AN TOÀN THỰC PHẨM

 PHÒNG GIÁM SÁT NGỘ ĐỘC THỰC PHẨM VÀ THÔNG TIN TRUYỀN THÔNG

PHÒNG QUẢN LÝ HÀNH NGHỀ



Ghi chúSTT Họ và tên Ngày sinh Nữ Dân tộc Quê quán
Chức vụ/ chức danh

hiện tại
Ngày vào Đảng Chuyên môn Tin học

Lý luận 

chính trị

Quản lý nhà 

nước
Ngoại ngữ

1.2 Trần Minh Hoàng 18/07/1983 Kinh
Xã Tống Trân, tỉnh 

Hưng Yên

Phó Trưởng phòng phòng Kiểm 

tra - Pháp chế
18/10/2010 Thạc sỹ Y tế công cộng Cao cấp

Chuyên viên 

chính
Anh văn C Tin học A

2

2.1 Châu Ngọc Hừng 10/09/1984 Kinh
Xã Mỹ Thạnh - Tỉnh 

Tây Ninh

Chuyên viên phòng Kiểm tra - 

Pháp chế
31/01/2019 Ths.Công nghệ Sinh học

Trung cấp 

lý luận 

chính trị - 

hành chính

Chuyên viên Anh văn B1
Ứng dụng 

CNTT cơ bản

2.2 Đặng Thị Phương Thúy 25/01/1992 Kinh
Phường Gò Vấp - 

TP. Hồ Chí Minh

Chuyên viên phòng Kiểm tra - 

Pháp chế
05/06/2019

Thạc sĩ Luật Kinh tế; Kỹ sư 

công nghệ thực phẩm
Trung cấp Chuyên viên Anh văn C Tin học B

2.3 Huỳnh Tuấn Anh 08/04/1983 Kinh Tây Ninh
Chuyên viên phòng Kiểm tra - 

Pháp chế
01/04/2021

Cử nhân Công nghệ sinh 

học
Trung cấp Chuyên viên Anh văn B Cơ bản

2.4 Ngô Minh Nhật 16/10/1987 Kinh
Phường Bạc Liêu, 

tỉnh Cà Mau

Chuyên viên phòng Kiểm tra - 

Pháp chế
27/11/2015

Thạc sĩ Công nghệ thực 

phẩm
Trung cấp Chuyên viên Anh văn B Tin học B

V

1

1.1 Phan Văn Chung 20/02/1970 Kinh
Xã Bắc Bình, tỉnh 

Lâm Đồng

Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm 

nghiệm Thuốc, Mỹ phẩm, Thực 

phẩm

07/11/2014 Thạc sĩ Dược Cao cấp
Chuyên viên 

chính
Anh văn C Tin học A

1.2 Lê Văn Cương 20/11/1974 Kinh
Xã Phúc Trạch, tỉnh 

Hà Tỉnh

Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm 

nghiệm Thuốc, Mỹ phẩm, Thực 

phẩm

06/12/2002 Thạc sĩ Dược Cao cấp Chuyên viên
Cử nhân Ngôn 

ngữ Anh
Tin học A

2

2.1 Nguyễn Thị Huỳnh Trang 26/01/1982 x Kinh
Phường Hòa Lợi, 

TP. Hồ Chí Minh

Trưởng phòng Kế hoạch - Tài 

chính - Kế toán - Trung tâm 

Kiểm nghiệm Thuốc, Mỹ phẩm, 

Thực phẩm

05/03/2013 Kỹ sư Hóa, Thạc sĩ Dược Trung cấp Chuyên viên Anh văn B Tin học B

Chức danh Phó Trưởng phòng

Chức danh Giám đốc

Chức danh Phó Giám đốc

TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM THUỐC, MỸ PHẨM, THỰC PHẨM
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